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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm gói thầu:
- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư thiết bị nước phục vụ cấp phát cho các khoa, phòng của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1
- Tên gói thầu: Mua vật tư thiết bị nước phục vụ cấp phát cho các khoa, phòng của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh số 1, đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 . 
- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị. 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa mới 100%.
- Giao hàng tại Kho của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1. 
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
- Yêu cầu cụ thể về thông số kỹ thuật hàng hóa quy định cụ thể ở bảng sau đây: 
	Hạng mục số
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bình nóng lạnh 30 lít
	- Công suất hoạt động≥  2500W
- Chất liệu chế tác: Nhựa ABS
- Mức áp suất tối đa: 0.75 Mpa
- Thanh đốt bằng đồng, chống giật

	2
	Gương nhà tắm
	- Kích thước: (50 x 70) cm, dày ≥ 4mm

	3
	Nắp bồn cầu
	- Chất liệu: Nhựa ABS 

	4
	Vòi chậu lavabo nóng lạnh 1 lỗ
	- Chất liệu: Đồng thau
- Chất liệu mạ: Crom, niken
- Kiểu xả nước: gật gù

	5
	Vòi sen tắm nóng lạnh
	- Chất liệu: Đồng
- Chất liệu mạ: Crom
-  Bao  gồm:  củ  sen  nóng  lạnh,  tay sen,  dây sen và gác sen
- Áp lực nước: 0.05~0.75 Mpa

	6
	Vòi xịt vệ sinh
	
- Chất liệu: Nhựa ABS trắng có độ bền cao

- Van lõi: Lõi đồng chống mài mòn

- Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75Mpa

	7
	Vòi rửa bát nóng lạnh
	- Ống mềm, đầu vòi điều chỉnh được
- Chất liệu: Đồng
- Chất liệu lớp mạ: Niken, Crom
- Van điều chỉnh nước: Tay cầm gật gù

	8
	Xi phông chậu rửa mặt
	- Chất liệu nhựa cao cấp chịu được nhiệt độ cao. 

	9
	Vòi gạt 1/2
	- Chất liệu chính: Đồng
- Đặc điểm: Vòi gạt 1/2 phi 21 

	10
	Xi phông tiểu nam
	- Chất liệu: nhựa ABS/PVC

	11
	Bộ xả ruột bồn cầu (2 ấn két rời)
	-  Chất liệu: Nhựa ABS và ron cao su nguyên sinh
- Bao gồm: Cây cấp nước, cụm xả nước, ốc gắn.

	12
	Chậu rửa lavabo
	- Kích thước: (509*437*198) mm.
- Chất liệu: sứ.
- Hình bầu dục

	13
	Dây cấp nước nóng lạnh (dài 60cm)
	- Chất liệu: Vỏ inox 304 bện, ruột cao su EDPM
- Chiều dài: 60cm, 2 đầu ren chờ 21mm.

	14
	Dây cấp nước nóng lạnh (dài 40cm)
	- Chất liệu: Vỏ inox 304 bện, ruột cao su EDPM
- Chiều dài: 40cm, 2 đầu ren chờ 21mm.

	15
	Dây cấp nước đầu kim
	-  Đặc điểm: Cấu tạo gồm 1 đầu ống, 1 đầu kim

- Chiều dài: 60 cm

- Chất liệu: inox

	16
	Dây cứng máy lọc nước Ø 6
	- Chất liệu: Nhựa PE
- Đường kính: ø6;
- Độ dày của dây phi 6≥ 10mm;

	17
	Dây cứng máy lọc nước Ø 10
	- Chất liệu: Nhựa PE cao cấp
- Đường kính: ø10;
- Độ dày của dây cấp nước≥ 10mm;

	18
	Chếch nhựa Ø 21
	- Chất liệu: Nhựa PVC
- Đặc điểm: chịu được áp lực cao; độ bền cơ học và độ chịu va đập cao; độ chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0oC đến 45oC chịu được các hóa chất axit, kiềm, muối)

	19
	Chếch nhựa Ø 27
	- Chất liệu: Nhựa PVC
- Đặc điểm: chịu được áp lực cao; độ bền cơ học và độ chịu va đập cao; độ chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0oC đến 45oC chịu được các hóa chất axit, kiềm, muối)

	20
	Chếch nhựa Ø 34
	- Chất liệu: Nhựa PVC
- Đặc điểm: chịu được áp lực cao; độ bền cơ học và độ chịu va đập cao; độ chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0oC đến 45oC chịu được các hóa chất axit, kiềm, muối)

	21
	Chếch nhựa Ø 42
	
- Chất liệu: Nhựa PVC

- Đặc điểm: chịu được áp lực cao; độ bền cơ học và độ chịu va đập cao; độ chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0oC đến 45oC chịu được các hóa chất axit, kiềm, muối)

	22
	Cút nhựa Ø 21
	- Chất liệu: Nhựa PVC
- Đặc điểm: chịu được áp lực cao; độ bền cơ học và độ chịu va đập cao; độ chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0oC đến 45oC chịu được các hóa chất axit, kiềm, muối)

	23
	Cút nhựa Ø 27
	- Chất liệu: Nhựa PVC
- Đặc điểm: chịu được áp lực cao; độ bền cơ học và độ chịu va đập cao; độ chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0oC đến 45oC chịu được các hóa chất axit, kiềm, muối)

	24
	Cút nhựa Ø 34
	- Chất liệu: Nhựa PVC
- Đặc điểm: chịu được áp lực cao; độ bền cơ học và độ chịu va đập cao; độ chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0oC đến 45oC chịu được các hóa chất axit, kiềm, muối)

	25
	Cút nhựa Ø 42
	- Chất liệu: Nhựa PVC
- Đặc điểm: chịu được áp lực cao; độ bền cơ học và độ chịu va đập cao; độ chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0oC đến 45oC chịu được các hóa chất axit, kiềm, muối)

	26
	Cút nhiệt ren trong Ø 20
	
- Chất liệu: Nhựa PPR

- Đặc   điểm:   Chịu   được   nhiệt   độ   cao (100oC); giữ nhiệt và tiết kiệm năng lượng; chống oxi hóa, chịu va chạm tốt;

	27
	Cút nhiệt ren trong Ø 25
	- Chất liệu: Nhựa PPR
- Đặc   điểm:   Chịu   được   nhiệt   độ   cao (100oC); giữ nhiệt và tiết kiệm năng lượng; chống oxi hóa, chịu va chạm tốt;

	28
	Côn thu nhựa PVC Ø 90x34
	- Chất liệu: Nhựa PVC
- Đặc điểm: Độ bền cao, chống chịu ôxi hóa tốt, không bị phản ứng với 1 số chất hóa học như axit, ba zơ…

	29
	Măng sông nhựa Ø 21
	- Chất liệu: Nhựa PVC
- Đặc điểm: chịu được áp lực cao; độ bền cơ học và độ chịu va đập cao; độ chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0oC đến 45oC chịu được các hóa chất axit, kiềm, muối)

	30
	Măng sông nhựa Ø 27
	- Chất liệu: Nhựa PVC
- Đặc điểm: chịu được áp lực cao; độ bền cơ học và độ chịu va đập cao; độ chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0oC đến 45oC chịu được các hóa chất axit, kiềm, muối)

	31
	Măng sông nhiệt Ø 20
	- Chất liệu: Nhựa PPR
- Đặc  điểm:  Chịu  được  nhiệt  độ  cao;  tính dẫn nhiệt thấp nên giữ nhiệt tốt; không độc hại.

	32
	Măng sông nhiệt Ø 25
	- Chất liệu: Nhựa PPR
- Đặc  điểm:  Chịu  được  nhiệt  độ  cao;  tính dẫn nhiệt thấp nên giữ nhiệt tốt; không độc hại.

	33
	Măng sông nhiệt Ø 32
	
- Chất liệu: Nhựa PPR

- Đặc  điểm:  Chịu  được  nhiệt  độ  cao;  tính dẫn nhiệt thấp nên giữ nhiệt tốt; không độc hại.

	34
	Măng sông nhiệt ren trong Ø 20
	- Chất liệu: Nhựa PPR
- Đặc  điểm:  Chịu  được  nhiệt  độ  cao;  tính dẫn nhiệt thấp nên giữ nhiệt tốt; không độc hại.

	35
	Măng sông nhiệt ren trong Ø 25
	- Chất liệu: Nhựa PPR
- Đặc  điểm:  Chịu  được  nhiệt  độ  cao;  tính dẫn nhiệt thấp nên giữ nhiệt tốt; không độc hại.

	36
	Ống nước nóng PPR Ø 20
	- Chất liệu: Nhựa PPR
- Đường kính: 20 mm
- Độ dày ống≥ 3.4mm
- Chiều dài ống≥ 4m/cây

	37
	Ống nước lạnh PPR Ø 25
	- Chất liệu: Nhựa PPR
- Đường kính: 25mm
- Độ dày ống≥ 2.8mm
- Chiều dài ống≥ 4m/cây

	38
	Ống nước lạnh PPR Ø 32
	- Chất liệu: Nhựa PPR
- Đường kính: 32mm
- Độ dày ống≥ 2.9mm
- Chiều dài ống≥ 4m/cây

	39
	Ống nước lạnh PPR Ø 40
	- Chất liệu: Nhựa PPR
- Đường kính: 40mm
- Độ dày ống≥ 3.7mm
- Chiều dài ống≥ 4m/cây

	40
	Ống nhựa Ø 21
	
- Chất liệu: nhựa PVC

- Đường kính: 21mm

- Độ dày ống≥ 1.6mm

- Chiều dài ống≥ 4m/cây

	41
	Ống nhựa Ø 27
	- Chất liệu: nhựa PVC
- Đường kính: 27mm
- Độ dày ống≥ 1.8mm
- Chiều dài ống≥ 4m/cây

	42
	Ống nhựa Ø 34
	- Chất liệu: nhựa PVC
- Đường kính: 34mm
- Độ dày ống≥ 2mm
- Chiều dài ống≥ 4m/cây

	43
	Ống nhựa Ø 42
	- Chất liệu: nhựa PVC
- Đường kính: 42mm
- Độ dày ống≥ 3mm
- Chiều dài ống≥ 4m/cây

	44
	Ống nhựa Ø 75
	- Chất liệu: nhựa PVC
- Đường kính: 75mm
- Độ dày ống≥ 2.9mm
- Chiều dài ống≥ 4m/cây

	45
	Ống nhựa Ø 90
	- Chất liệu: nhựa PVC
- Đường kính: 90mm
- Độ dày ống≥ 3.2mm
- Chiều dài ống≥ 4m/cây

	46
	Ống nhựa Ø 110
	- Chất liệu: nhựa PVC
- Đường kính: 110mm
- Độ dày ống≥ 3.2mm
- Chiều dài ống≥ 4m/cây

	47
	Tê nhựa Ø 20
	- Chất liệu: nhựa PVC

	48
	Tê nhựa Ø 21
	- Chất liệu: nhựa PVC

	49
	Tê nhựa Ø 42
	
- Chất liệu: nhựa PVC

	50
	Keo dán ống PVC
	- Khối lượng tịnh≥ 50gr

	51
	Keo Apollo silicone A500
	- Dung tích≥ 300ml/lọ

	52
	Băng tan
	- Chất liệu: PTFE
- Kích thước (rộng x dày x dài) ≥ 12mmx0,075mmx10m

	53
	Van hàn nhiệt Ø 20
	- Chất liệu: nhựa PPR

	54
	Van hàn nhiệt Ø 25
	- Chất liệu: nhựa PPR

	55
	Van hàn nhiệt Ø 32
	- Chất liệu: nhựa PPR

	56
	Van hàn nhiệt Ø 40
	- Chất liệu: nhựa PPR

	57
	Kẹp đỡ ống Ø 16
	- Chất liệu: nhựa PVC
- Đường kính: 16 mm

	58
	Kẹp đỡ ống Ø 20
	- Chất liệu: Nhựa PVC
- Đường kính: 20mm

	59
	Van phao cơ Ø 49
	- Chất liệu thân: đồng
- Nhiệt độ làm việc: 90°C
- Loại ren: Ren ngoài
- Kích thước: Ø49mm - DN40

	60
	Ống nhựa Ø 32
	- Chất liệu: nhựa HDPE
- Đường kính: 32mm
- Độ dày ống≥ 3.0mm

	61
	Van phao cơ Ø 27
	- Chất liệu thân: đồng

- Nhiệt độ làm việc: 90°C

- Loại ren: Ren ngoài

- Kích thước: Ø27mm - DN20

	62
	Rọ bơm Ø60
	- Chất liệu: đồng
- Kích thước: DN50 - Ø60mm

	63
	Rọ bơm Ø114
	- Chất liệu: đồng
- Kích thước: DN100 - Ø114mm


- Các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn trên không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào các mặt hàng có cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu có thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tương đương hoặc tốt hơn.  
- Nhà thầu phải chào đầy đủ xuất xứ, hãng sản xuất và cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản của hàng hóa nhà thầu dự thầu tại mẫu số 10B chương IV của E-HSMT (Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu).
1.3. Các yêu cầu khác
- Giá đã bao gồm thuế VAT theo quy định, chi phí vận chuyển để thực hiện gói thầu, Bệnh viện không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Giá không bao gồm các mức chiết khấu, hoa hồng, giảm giá hoặc chính sách khuyến mại của nhà cung cấp.
- Trong quá trình giao hàng và nghiệm thu hàng hóa nếu hàng bị lỗi kỹ thuật và lỗi do nhà sản xuất hoặc hàng bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hàng hóa thì trong vòng 5 ngày nhà thầu phải đổi trả hàng khác theo đúng hợp đồng đã ký cho Bệnh viện.
[bookmark: _GoBack]- Cam kết cung cấp các thông tin về hàng hóa và các tài liệu kèm theo để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trước khi giao hàng.
- Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường 100% thiệt hại cho người bệnh và Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên thiệt hại hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1). 
Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu


Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Cách thức tiến hành kiểm tra được tiến hành công khai trước sự chứng kiến của 2 bên (Bên bán và bên mua):
- Trước khi giao hàng: Kiểm tra hóa đơn, chứng từ của hàng hóa.
- Khi hàng hóa giao đến Bệnh viện: Kiểm tra chủng loại, số lượng, chất lượng của hàng hóa đảm bảo theo đúng yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT của nhà thầu
